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KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC LỚP MẦM 1 

TUẦN 1 THÁNG 12/2024 - TỪ (02/12/2024 → 6/12/2024) 

NỘI DUNG  THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU 

ĐÓN TRẺ 

- Trẻ lắng nghe cô và người lớn nói, lịch sự trong giao tiếp 

- Trẻ biết chào cô bằng thực hiện góc lớp học hạnh phúc 

- Trẻ biết chọn đồ chơi để chơi với bạn (ráp hình que, ráp hoa) 

- Trẻ biết cất cặp, giầy, dép đúng tủ ký hiệu của mình  

- Trò chuyện với trẻ về cây xanh ở lớp 

- Trẻ xem tranh truyện cùng bạn 

THỂ DỤC 

SÁNG 

- Hô hấp 4: Tiếng còi tàu tu- tu( Hít vào, thở ra). 

- Tay 4: Cá bơi 

- Bụng 4: Cúi gập người về phía trước, ngón tay chạm ngón  chân 

- Chân 1: Cỏ thấp cây cao 

- Bật 4: Bật tại chỗ 

 

GIỜ HỌC 

GH1: Trò chuyện về 

củ cải đỏ 

GH2: Tô màu củ cải 

đỏ 

GH1: Bò chui qua 

cổng 

GH2: Tập Toán 

trang 4 bài “Thêm 

bớt trong phạm vi 

2” 

GH1: Rộng hơn – 

Hẹp hơn 

GH2: Nghe hát 

“Cây trúc xinh” 

GH1: Kể chuyện: 

“Chú Đỗ con”  

GH2: Tập Toán 

trang 19 bài 

“Rộng hơn – hẹp 

hơn” 

GH1: Vẽ cây xanh 

GH2: Rèn kỹ năng 

xoay tròn 

 Vui chơi trong lớp: 



 

CHƠI 

TRONG LỚP 

 

- Góc âm nhạc:  

+ Chuẩn bị: Mũ, hoa, loa, dụng cụ âm nhạc... 

+ Trẻ hát và vỗ phách các bài đã học 

- Góc phân vai:  

+ Chuẩn bị: Đồ chơi bác sĩ, búp bê, khăn, ly, muỗng. Đồ chơi gia đình: chén, ly, muỗng, dĩa, rau – củ - quả…. 

+ Trẻ phân vai khi chơi với bạn: chơi bác sĩ khám bệnh, mẹ nấu ăn, bán hàng  

- Góc toán:  

+ Chuẩn bị: que, hình, bài tập trên tường và trên kệ góc 

+ Trẻ làm bài tâp nối tương ướng 1-1, chơi xếp hình bằng các hình học, tìm cặp giống nhau, xếp hình theo 

mẫu, cao hơn - thấp hơn 

- Góc tạo hình:  

+ Chuẩn bị: giấy, hồ, khăn lau tay, đất nặn 

+ Trẻ xé dán củ cải đỏ, tạo cây xanh từ các nguyên vật liệu mở,  

- Góc xây dựng:  

+ Chuẩn bị: mút bitis, khối gỗ, hũ nhựa, hoa,  

+ Trẻ xếp chồng các hình khối khác nhau để xây nhà cao tầng, vườn cây của bé 

- Góc văn học:  

+ Chuẩn bị: tranh truyện, sách truyện, ảnh  

+ Trẻ kể chuyện theo tranh “Chú Đỗ con” 

CHƠI 

NGOÀI 

TRỜI 

- Quan sát: cây sứ, Cây đinh lăng, Cây mận, Cây mai tứ quý, xem cách cô trồng cây 

- Trò chơi dân gian: Mèo đuổi chuột, Nu na nu nống, Oẳn tù xì, Kéo cưa lừa xẻ,  

- Trò chơi vận động: Ô tô và chim sẻ 

- Chơi tự do: Cầu tuột, xích đu, thảy banh, thảy vòng, leo núi…. 



ĂN - NGỦ 

VỆ SINH 

- Biết tên các bữa ăn trong ngày. Biết mời cô và bạn khi ăn, biết sử dụng chén, muỗng, ly đúng cách 

- Biết đi vệ sinh trước khi đi ngủ, biết đánh răng sau khi ăn, biết rửa tay trước khi ăn, biết kêu cô khi có nhu 

cầu vệ sinh 

- Im lặng khi ngủ, biết phụ cô trải nệm khi ngủ 

SINH HOẠT 

CHIỀU 

- Rèn kỹ năng xé dán 

- Chơi góc toán 

- Chơi lắp ráp 

 

- Rèn xé vụn 

- Chơi lắp ráp 

- Xem tranh, xem 

truyện theo ý 

thích  

 

- Chơi ráp hình 

- Tô màu 

- Xem tranh ảnh 

vể các loại cây, 

hoa, quả 

 

- Xé dán theo ý 

thích 

- Chơi lắp ráp 

- Làm quen bài 

thơ “Cây dây leo” 

 

- Rèn kỹ năng nặn 

xoay tròn  

- Chơi xây nhà 

- Chơi lắp ráp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC LỚP MẦM 1 

TUẦN 2 THÁNG 12 /2024 - TỪ (9/12/2024→ 13/12/2024) 

NỘI DUNG THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU 

ĐÓN TRẺ 

- Trò chuyện về hoa hồng: hoa có màu gì? - Trò chuyện với trẻ về các loại hoa: hoa hồng, hoa cúc, hoa ly 

- Trò chuyện với trẻ không đi theo, không nhận quà người lạ 

- Trẻ biết lấy dụng cụ tập thể dục 

- Trẻ chơi ráp que, ráp khối gỗ  cùng bạn 

- Trẻ thực hiện góc bé đến lớp, góc lớp học hạnh phúc 

- Trẻ xem tranh và trò chuyện cùng bạn về Cây bắp cải, các loại hoa 

THỂ DỤC 

SÁNG 

- Hô hấp 4: Tiếng còi tàu tu- tu( Hít vào, thở ra). 

- Tay 2: Hái hoa 

- Bụng 4: Cúi gập người về phía trước, ngón tay chạm ngón chân 

- Chân 4: Co duỗi chân. 

- Bật 4: Bật tại chỗ 

 

GIỜ HỌC 

GH1: Trò chuyện về 

hoa hồng 

GH2: Tập Tạo hình 

trang 3 bài “In hình 

các loại hoa”  

GH1: Bò chui qua 

cổng – Ném xa 1 

tay 

GH2: Kỹ năng 

mang vớ 

GH1: To hơn – 

nhỏ hơn 

GH2: Vỗ phách 

“Cây bắp cải”  

GH1: Kể chuyện: 

“Nhổ củ cải”  

GH2: Kỹ năng xé 

dài 

GH1: Vẽ hoa 

GH2: Tập Tạo hình 

trang 17 bài “Xé dán 

chổi”  

 

 

Vui chơi trong lớp: 

- Góc âm nhạc:  



 

 

CHƠI 

TRONG LỚP 

 

+ Chuẩn bị: Mũ, hoa, loa, dụng cụ âm nhạc... 

+ Trẻ hát, vận động, gõ nhạc cụ, biểu diễn các bài hát đã học 

- Góc phân vai:  

+ Chuẩn bị: Đồ chơi bác sĩ, búp bê, khăn, ly, muỗng. Đồ chơi gia đình: chén, ly, muỗng, dĩa, rau – củ - quả…. 

+ Trẻ phân vai khi chơi với bạn: khám bệnh cho búp bê, bán hàng trái cây, hoa – tổ chức tiệc sinh nhật cho 

em gái 

- Góc toán:  

+ Chuẩn bị: các dạng hình học, que, hình, xâu hạt, các bài tập trên tường và trên kệ góc 

+ Trẻ chơi xếp hình hình học theo ý thích, xếp tương ứng  1-1, xếp hình bảng gỗ, ghép đôi, ghép hình học 

thành cây thông, xe, ông mặt trời..,. chơi tìm cặp giống nhau, thực hiện các bài tập nối tìm bóng của cây 

xanh, hoa, quả, trẻ chơi 1 và nhiều,  

- Góc tạo hình:  

+ Chuẩn bị: giấy, hồ, khăn lau tay, đất nặn 

+ Trẻ vẽ và tô màu các loại hoa 

- Góc xây dựng:  

+ Chuẩn bị: mút bitis, khối gỗ, hũ nhựa, hoa,  

+ Trẻ biết dùng các hình khối để xây nhà cao tầng 

- Góc văn học:  

+ Chuẩn bị: rối nhân vật, tranh truyện, tranh ảnh, mô hình kể  

+ Trẻ kể chuyện theo mô hình "Chú Đỗ con”, "Nhổ củ cải'' 

CHƠI 

NGOÀI 

TRỜI 

- Quan sát: cây vạn niên thanh, cây bạc hà, vườn cây của bé, cây lá lốt, Cây khổ qua 

- Trò chơi dân gian: Kéo cưa lừa xẻ, Nu na nu nống 

- Trò chơi vận động: Tung và bắt bóng, nhảy lò cò bắt ếch 



- Chơi tự do: Chơi nhảy theo bước chân, thảy vòng, cà kheo, úp màu, đánh gôn. Cầu tuột, xích đu, leo núi…. 

ĂN - NGỦ 

VỆ SINH 

- Trẻ biết mời cô và bạn khi ăn, biết tên các món ăn quen thuộc, ăn hết suất 

- Trẻ biết mở nhỏ vòi nước khi rửa tay. biết đánh răng sau khi ăn 

- Trẻ biết phụ cô trải nệm  

SINH HOẠT 

CHIỀU 

- Chơi lắp ráp 

- Chơi góc toán 

- Xem tranh, truyện 

hoa màu gà 

 

- Chơi xây công 

viên 

- Rèn kỹ năng nặn  

- Chơi lắp ráp 

 

- Nặn chùm quả 

- Làm quen bài 

thơ “Củ cà rốt” 

- Chơi lắp ráp 

 

- Chơi lắp ráp 

- Ôn lại bài thơ “ 

Cây dây leo” 

- Xem tranh về 

chú bộ đội 

 

- Ôn bài thơ “ Củ cà 

rốt” 

- Chơi xây nhà bằng 

gỗ  

- Chơi lắp ráp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC LỚP MẦM 1 

TUẦN 3 THÁNG 12/2024 - TỪ (16/12/2024→ 20/12/2024) 

NỘI DUNG  THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU 

ĐÓN TRẺ 

- Trò chuyện với trẻ về tranh ảnh các loại rau, món ăn trẻ thích, thời tiết hôm nay, trẻ về không khí lanh, cần 

làm gì để mặc ấm 

- Trẻ chơi ráp tranh các loại rau 

- Trẻ thực hiện góc bé đến lớp, lớp học hạnh phúc 

- Trẻ chơi lắp ráp vui cùng bạn 

- Trẻ xem tranh cùng bạn 

THỂ DỤC 

SÁNG 

- Hô hấp 1: Gà gáy 

- Tay 4: Cá bơi 

- Bụng 4: Cúi gập người về phía trước, ngón tay chạm ngón chân 

- Chân 4: Co duỗi chân. 

- Bật 4: Bật tại chỗ 

 

GIỜ HỌC 

GH1: Trò chuyện về 

một số loại rau 

GH2: Tô màu các 

loại rau  

GH1: Ném đích 

ngang 

GH2: Tập 

KH&XH trang 16 

bài “Các loại quả  

GH1: Dài hơn – 

ngắn hơn 

GH2: Vỗ phách 

bài “Hoa bé 

ngoan” 

GH1: Kể chuyện 

“Hoa mào gà” 

GH2: Tô màu chú 

bộ đội 

GH1: Tập Toán trang 

18 bài “Dài hơn – 

ngắn hơn” 

GH2: Phiếu Tạo hình 

trang 4 bài “ Dán 

trang trí trái châu” 

CHƠI 

TRONG LỚP 

Vui chơi trong lớp: 

- Góc âm nhạc:  



 + Chuẩn bị: Mũ, hoa, loa, dụng cụ âm nhạc... 

+ Trẻ hát và vỗ phách các bài đã học 

- Góc phân vai:  

+ Chuẩn bị: Đồ chơi bác sĩ, búp bê, khăn, ly, muỗng. Đồ chơi gia đình: chén, ly, muỗng, dĩa, rau – củ - quả…. 

+ Trẻ phân vai khi chơi với bạn: bán hàng đồ noen, bán kẹp tóc, khám bác sĩ 

- Góc toán:  

+ Chuẩn bị: que, hình, bài tập trên tường và trên kệ góc 

+ Trẻ chơi nối bóng hình ảnh noen, chơi đặt hình học đúng khuôn hình, xếp xen kẽ, xếp tương ứng 1-1, cao 

hơn thấp hơn, xếp hình học theo ý thích   

- Góc tạo hình:  

+ Chuẩn bị: giấy, hồ, khăn lau tay, đất nặn 

+ Trẻ nặn, xé dán theo ý thích, vẽ và tô màu các loại hoa 

- Góc xây dựng:  

+ Chuẩn bị: mút bitis, khối gỗ, hũ nhựa, hoa,  

+ Trẻ biết dùng các hình khối để xây công viên, vườn cây, chuồng thú 

- Góc văn học:  

+ Chuẩn bị: tranh truyện, sách truyện 

+ Trẻ kể chuyện theo tranh "Hoa màu gà" 

CHƠI 

NGOÀI 

TRỜI 

- Quan sát: Cây khế, cây cóc, cây bàng, cây mận, cây lá lốt 

- Trò chơi dân gian: Kéo cưa lừa xẻ  

- Trò chơi vận động: Kéo co 

- Chơi tự do: Chơi chạy xe, bập bênh, thú nhún, leo dây. Cầu tuột, xích đu, leo núi…. 

ĂN - NGỦ - Ăn hết suất, không nói chuyện trong giờ ăn 



VỆ SINH - Biết rửa tay lau mặt đúng thao tác,  biết kêu cô khi có nhu cầu vệ sinh 

- Giữ trật tự trong giờ ngủ 

SINH HOẠT 

CHIỀU 

- Chơi ráp hình chú 

bộ đội 

-  Làm quen bài hát 

“Chú bộ đội”  

-  Chơi lắp ráp 

 

- Làm quen bài hát 

“Hoa bé ngoan”  

- Chơi lắp ráp 

- Chơi xây vườn 

cây 

 

- Chơi ráp hình 

- Rèn kỹ năng vo 

tròn giấy 

- Xem tranh ảnh 

về ngày 

22/12/2024 

 

- Rèn tô màu nhân 

vật truyện 

- Chơi lắp ráp 

- Xem tranh truyện 

hoa mào gà 

 

-  Nặn quả 

- Chơi xây nhà mút 

xốp 

- Chơi lắp ráp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC LỚP MẦM 1 

TUẦN 4 THÁNG 12/2024 - TỪ (23/12/2024→ 27/12/2024) 

NỘI DUNG  THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU 

ĐÓN TRẺ 

- Trẻ xem tranh và trò chuyện cùng bạn 

- Trẻ thực hiện góc bé đến lớp 

- Trẻ chơi lắp ráp cùng bạn 

- Trẻ đi học đầy đủ, đúng giờ, tham gia thể dục sáng 

- Trẻ trò chuyện về ngày giáng sinh, về ông già noen 

THỂ DỤC 

SÁNG 

+ Hô hấp 1: gà gáy 

+ Tay 2: đưa ra trước 

+ Bụng 3: Đứng chân rộng bằng vai, 2 tay chống hông (quay trái - phải) 

+ Chân 3: Đứng thẳng, khép chân, tay chống hông 

+ Bật 3: Bật tại chỗ 

 

GIỜ HỌC 

GH1: Nhận ra cảm 

xúc vui buồn của bản 

thân 

GH2: Tập Tạo hình 

trang 2 bài “ Chấm 

màu trang trí cây 

thông”  

Tổ chức lễ hội Noel GH1: Bò chui 

qua cổng 

GH2: Kỹ năng 

xếp nệm  

GH1: Kể chuyện 

“Gửi thư ông già 

Noel”   

GH2: Tập Toán 

trang 22 bài “Ở 

giữa”  

GH1: Dán cây thông  

GH2: Xếp xen kẽ 

CHƠI 

TRONG LỚP 

Vui chơi trong lớp: 

- Góc âm nhạc:  



 + Chuẩn bị: Mũ, hoa, loa, dụng cụ âm nhạc... 

+ Trẻ hát, vận động minh họa và vỗ phách các bài đã học 

- Góc phân vai:  

+ Chuẩn bị: Đồ chơi bác sĩ, búp bê, khăn, ly, muỗng. Đồ chơi gia đình: chén, ly, muỗng, dĩa, rau – củ - quả…. 

+ Trẻ phân vai khi chơi với bạn: bán hàng trái cây, bán kem, Tiệm uốn tóc, bán kẹp tóc,  

- Góc toán:  

+ Chuẩn bị: que, hình, xâu hạt, các bài tập trên tường và trên kệ góc 

+ Trẻ chơi ghép hình que kem theo mẫu, chơi xếp hình theo ý thích của trẻ, ghép hình tương ứng có liên 

quan 

- Góc tạo hình:  

+ Chuẩn bị: giấy, hồ, khăn lau tay, đất nặn 

+ Trẻ làm hoa trẻ thích từ nguyên vật liệu mở, dán cây thông 

- Góc xây dựng:  

+ Chuẩn bị: mút bitis, khối gỗ, hũ nhựa, hoa,  

+ Trẻ biết dùng các hình khối để xây nhà, khu phố, quán cà phê, vườn hoa, nhà hàng, chuồng thú 

- Góc văn học:  

+ Chuẩn bị: rối nhân vật, tranh truyện,  

+ Trẻ kể chuyện theo mô hình "Nhổ củ cải" 

CHƠI 

NGOÀI 

TRỜI 

- Quan sát: Cây mồng tơi, chú bảo vệ tưới nước cho cây, Hoa bồ cạp vàng, cây Mận. 

- Trò chơi dân gian: Chi chi chành chành,  

- Trò chơi vận động: Mèo bắt chuột. 

- Chơi tự do: Cầu tuột, xích đu, nhảy theo bước chân, úp màu, leo núi…. 



ĂN - NGỦ 

VỆ SINH 

- Ăn hết suất, biết các thực phẩm có lợi cho sức khỏe 

- Biết rửa tay, lau mặt đúng thao tác 

- Biết giữ im lặng trong giờ ngủ. Biết phụ giúp cô chuẩn bị nệm  

SINH HOẠT 

CHIỀU 

- Xé dán theo ý thích 

- Chơi lắp ráp 

- Đọc đồng dao “Lúa 

ngô là cô đậu nành” 

 

Tổ chức lễ hội 

Noel 

- Làm quen bài 

hát "Ai cũng yêu 

chú mèo" 

- Chơi với đất 

nặn 

- Chơi lắp ráp 

 

 - Rèn kỹ năng vẽ, 

tô màu cây thông 

- Chơi lắp ráp 

- Chơi xây nhà 

 

- Rèn kỹ năng xé dán 

cây 

- Xem tranh, ảnh, các 

nhóm thực phẩm dinh 

dưỡng 

- Chơi lắp ráp 

 

 

 


